
PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN
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QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 27 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:
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5.04.83.910.014/12/2003ĐiềmNguyễn Văn03012112001

3.52.83.67.001/01/2003HùngBùi Văn03012112182

6.34.57.710.010/11/2003HùngNguyễn Phi03012112193

3.62.33.610.004/07/2002KhangLê Duy03012112244

5.34.05.810.030/01/2003PhúcBùi Trọng03012112515

6.95.87.510.026/02/2003TriệuLê Tấn03012112746

4.42.05.910.011/06/2003TrườngTrần Nguyễn Đăng03012112787

9.28.310.010.015/08/2004BảoLa Gia03012211868

7.07.07.17.007/09/1999BáNguyễn Vạn03012211879

8.37.58.810.007/03/2002ChiếnLê Văn030122118910

7.77.57.410.016/05/2004ChiếnTrần Minh030122119011

4.15.32.74.006/07/2003CúcLê Thị030122119112

6.94.59.210.003/09/2004DuPhạm Phi030122119213

6.94.88.810.015/07/2004DuyTrần Nguyễn Anh030122119314

5.54.55.510.022/05/2004DũngHoàng Anh030122119415

6.34.57.710.009/06/2004ĐượcLê Lâm Thành030122119816

7.87.57.610.009/02/2004HàoHồ Nhật030122120017

8.88.09.410.011/10/2004HiếuTrần Văn030122120618

9.59.010.010.001/12/2004HoàngTrần Phi030122120719

6.05.86.07.025/07/2004HuyNguyễn Khắc030122120920

5.74.56.110.023/11/2004KhanhTrần Tuấn030122121221

6.74.88.310.031/08/2004KhảiLê Quốc030122121322

8.07.38.310.024/07/2003KhâmNguyễn Quốc030122121423

9.99.810.010.002/09/2004KhoaCao Anh030122121524

7.66.58.310.002/12/2004KhoaTrần Minh030122121725

10.010.010.010.029/09/2004KhôiLê Huỳnh030122121826

7.06.07.610.006/01/2004KiệtNguyễn Tuấn030122122027

8.57.89.010.021/06/2004KiệtPhạm Tuấn030122122128

6.34.87.210.006/06/2004LộcNguyễn Hữu030122122529

6.36.05.810.001/10/2004LuânLê Vũ030122122630

5.66.04.110.027/02/2004LuânPhạm Thế030122122731

7.57.07.510.011/05/2004LuânTrần Huỳnh Đức030122122832

6.66.06.510.006/02/2004LýPhạm Công030122122933
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6.95.57.810.025/03/2004NghiệpNguyễn Đinh Hữu030122123434

6.75.57.410.010/04/2004NhânNguyễn Thành030122123635

7.76.58.510.019/04/2004PhápHuỳnh Quốc030122123836

7.66.88.010.014/02/2004PhátLưu Trường030122123937

7.88.06.910.014/10/2004PhiNguyễn Hoàng Thiên030122124138

6.97.35.610.026/10/2004PhongTrần Kiều030122124239

8.07.38.310.012/01/2004PhúcMai Văn030122124340

7.16.57.110.007/01/2004PhúcNguyễn Minh030122124441

6.67.06.17.010/03/2004QuangVõ Ngọc030122124742

6.86.36.710.002/01/2004QuânLê Minh030122124843

7.77.37.610.019/01/2004QuânNguyễn Hữu030122124944

5.03.55.710.009/08/2004QuânVõ Quốc030122125045

8.78.09.310.012/01/2004TâmNguyễn Minh030122125446

5.93.57.910.011/04/2004TâmPhạm Thanh030122125547

7.26.08.010.030/09/2004ThịnhVõ Tấn030122125848

5.17.32.54.028/04/2004ThuậnNguyễn Minh030122125949

8.58.08.810.011/08/2004TiếnTrần Văn030122126150

5.24.05.510.022/01/2004TônTrần Thánh030122126451

6.86.56.410.014/08/2004TríTrần Nhựt030122126652

4.74.05.74.008/02/2004TùngHà Thanh030122127053

8.48.38.210.020/10/2004TúHoàng Đình030122127154

8.08.07.410.015/01/2004VũNguyễn Trường030122127555

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 10 tháng 12 năm 2024

0(0%)5(9.1%)9(16.4%)16(29.1%)12(21.8%)9(16.4%)4(7.3%)55(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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